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MÃ ĐỀ A                                                                     




I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Chọn phương án trả lời đúng (A hoặc B, C, D) trong các câu sau, rồi ghi vào giấy làm bài. 

Câu 1. Tác hại của việc kết hôn sớm đối với trẻ em?

A. Ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội.
B. Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và việc học tập của bản thân.

C. Tăng nguy cơ đói nghèo, lạc hậu cho xã hội.                
D. Ảnh hưởng đến chất lượng dân số.

Câu 2. Hôn nhân là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ trên cơ sở
A. tự nguyện, do Nhà nước quyết định.                             
B. bình đẳng, do ba mẹ quyết định.

C. bình đẳng, tự nguyện được pháp luật thừa nhận.  
D. vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau.
Câu 3. Hiện nay, một số gia đình có tình trạng chồng ngược đãi, đánh đập hành hạ vợ. Có nhiều ý kiến khác nhau về tình trạng này. Em tán thành với quan điểm nào dưới đây? 

A. Đó là việc riêng của gia đình người ta không nên can thiệp.

B. Vợ, chồng xô xát là việc bình thường nên coi như không biết.

C. Việc này cần can thiệp vì đánh người là vi phạm pháp luật.

D. Việc này không trái với pháp luật nên chỉ cần xã hội lên án là đủ.
Câu 4. Nội dung nào dưới đây thể hiện Nhà nước ta bảo đảm quyền và nghĩa vụ lao động của công dân?

A. Tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức mở trường nghề trục lợi.

B. Tạo điều kiện giúp đỡ cho bất cứ hoạt động lao động bị thua lỗ.

C. Tạo điều kiện giúp đỡ bất cứ hoạt động nào thu hút người lao động.

D. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức ngoài nước đầu tư kinh doanh đúng luật.
Câu 5. Trong các quyền sau, quyền nào là quyền lao động của công dân?

A. Quyền sở hữu tài sản.                                                     B. Quyền được bảo vệ sức khỏe.

C. Quyền tự do kinh doanh.                                                D. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
Câu 6. Việc làm nào dưới đây vi phạm qui định pháp luật của người sử dụng lao động?

A. Nhận trẻ em đủ 15 tuổi vào làm việc.

B. Không sử dụng người lao động dưới 18 tuổi làm những công việc nặng nhọc.

C. Tạo cơ hội để trẻ em tham gia lao động được học văn hóa.

D. Lạm dụng sức lao động của người lao động dưới 18 tuổi.
Câu 7.  Trường hợp nào dưới đây không bị coi là vi phạm pháp luật?

A. Anh T uống rượu say điều khiểm xe máy gây tai nạn giao thông.

B. Sợ trễ học A vội vã đến trường bằng xe đạp điện quên đội mũ bảo hiểm.

C. Ông H đốt lá khô do sơ ý làm cháy cơ sở sản xuất của người kế cận.

D. Do quen biết K, anh M có ý định sẽ trộm cắp tài sản của anh K.
Câu 8. Hành vi nào dưới đây là vi phạm pháp luật dân sự?

A. Học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy điện.

B. Thực hiện không đúng các điều khoản trong hợp đồng thuê nhà.

C. Buôn bán, tàng trữ, sử dụng chất ma túy.                     
D. Buôn bán hàng giả, hàng nhái.
Câu 9. Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hằng năm là ngày, tháng nào dưới đây?

A. Ngày 02 tháng 9                                                           B. Ngày 09 tháng 11

C. Ngày 05 tháng 6                                                           D. Ngày 28 tháng 11
Câu 10. Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội vừa là quyền vừa là 
A. khát vọng cao đẹp của mọi công dân.                        
B. nhiệm vụ bắt buộc đối với mọi công dân.
C. trách nhiệm của công dân đối với nhà nước và xã hội. 
D. mong muốn của công dân đối với nhà nước và xã hội.
Câu 11. Công dân tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội bằng hình thức
A. theo dõi, quan sát và góp ý.                                       B. đặc biệt và thông thường. 
C. bàn bạc và trao đổi.                                                    D. trực tiếp và gián tiếp. 
Câu 12. Trong các hình thức thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội dưới đây, hình thức nào là trực tiếp?

A. Tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân địa phương khi đến tuổi.

B. Kiến nghị với các đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân.

C. Viết đơn tố cáo gửi cơ quan có thẩm quyền.

D. Góp ý cho hoạt động của cán bộ, công chức trên báo đài.
Câu 13. Tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và các tổ chức xã hội; tham gia bàn bạc; tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động, các công việc chung của Nhà nước và xã hội được gọi là quyền 
A. lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã hội của công dân. 
B. tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân. 
C. giám sát hoạt động nhà nước của công dân. 
D. bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của công dân. 
Câu 14. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội bằng cách

A. trì hoãn việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.

B. bỏ qua những ý kiến thắc mắc, kiến nghị của công dân.

C. công khai, minh bạch trong tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.
D. thiếu minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.

Câu 15. Học sinh có quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội về các vấn đề nào sau đây?

A. Chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình.

B. Xây dựng và bảo đảm môi trường trường học "Xanh - sạch - đẹp".

C. Xây dựng và phát triển kinh tế địa phương.
D. Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng địa phương.

II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

Câu 1. (3,0 điểm) 
1.1 Thế nào là quyền tự do kinh doanh? Em hãy kể tên 2 loại thuế hiện nay ở nước ta? Thuế có vai trò như thế nào đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước?

1.2 Tình huống: Cha, mẹ A đăng ký kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát và đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh, nhưng thực chất nhà hàng của gia đình A là tụ điểm buôn bán động vật hoang dã quý hiếm theo danh mục quy định của Nhà nước. 

     Em hãy nhận xét việc làm của cha, mẹ A trong tình huống trên?
Câu 2. (2,0 điểm)
2.1 Thế nào là bảo vệ Tổ quốc?

2.2 Nhà nước ta quy định nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc bao gồm những nội dung nào?

-Hết-
ĐỀ CHÍNH THỨC
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